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Ciu 1: (4 diém)
1.1. Hoén thanh cac phuong trinh héa hoc sau:

£e

FeS, + 0 —E5 A( rén)+ B (khi)

B + Oy =fExs

B + NaOH — E - G

D + NaOH —— F * G

E + BaCl, —> H + M

F + BaCl, —— I + M

D + G —_— L

B + G + X R E + b4
b4 + AgNO; i T + 7 (] vang)

1.2. Hn hop X gdm cac chit K,0, KHCO; va BaCl, ¢6 s6 mol bing nhau. Hoa tan hdn hop X vao

Ciu
2.1

2.2.

2.3.

nuéc (du). Viét cée phuong trinh héa hoc va xéc dinh thanh phin chét tan trong dung dich thu
duoc.

2: (6 diém)

. C6 5 bng nghiém riéng biét dung cc chét: benzen; ruou etylic; axit axetic; dung dich glucozo;
dung dich saccarozo. Bang phuong phép héa hoc, hily phan biét céc chét trén. (c4c diéu kién thi
nghi€m coi nhw ¢6 du)

Mot loai chit béo ¢6 dang (RCO0);C3H;s. Pun nong 20 gam chit béo nay véi dung dich chira 10
gam NaOH cho dén khi phan tmg xa phong héa xay ra hoan toan, phai ding hét 100 gam dung
dich HCI 5,84% @8 trung hoa lugng NaOH du. Néu sir dung 1 tAn chét béo nay dé thyc hién phan
Uing xa phong hoéa néi trén, hay xéac dinh:

a. Khdi lvong NaOH cén ding d& tham gia phan g xa phong héa.

b. Khéi lwong glixerol thu dugc.

c. Khéi luong x4 phong thu dwoe, biét ring mudi natri ctia axit béo chiém 72% khébi luong xa
phong.

Hoa tan hoan toan 126 gam tinh thé axit hitu co X ¢6 dang CyH,(COOH),.2H,0 vao 115 mL
ruou etylic (khdi lwong riéng ctia ruou etylic = 0,8 g/mL) thu dugc dung dich A (gié st axit va
rugu khong tdc dung véi nhau). Liy 10,9 gam dung dich A cho tac dung hét v6i mdt luong vira
&t kim loai natri, thu duoc chét rin B va 3,36 lit khi hidro (& dktc).

a. Tim cdng thirc phan tir ctia axit hiru co X? Biét rang x, y > 0.
b. Xaéc dinh khéi lwong chat rin B.

Trang 1
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Câu 1:
1- A: Fe2O3
B: SO2

D: SO3

E:  Na2SO3
G:  H2O      F:  Na2SO4    H:  BaSO3
     I:  BaSO4
M:  NaCl  
L: H2SO4
X: Br2
            Y: HBr       T: HNO3
       Z:  AgBr 

HS tự viết PTHH
2- giả sử trong X có a mol mỗi chất K2O, KHCO3, BaCl2
  
K2O  +  H2O ( 2KOH 

   
a

      2a                        

(mol)

  
KOH  +   KHCO3 ( K2CO3  +  H2O

Bđ: 
2a 
        a 




(mol)

Pư:
a
        a

  a 

Spư:     a
        0

  a


K2CO3     +   BaCl2 ( BaCO3 (    +  2KCl

Bđ: 
 a 
           a 



(mol)

Pư:
 a
           a
   a                     2a
Spư:      0
          0
   a

  2a 

       Vậy trong dung dịch thu được có:  
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3.1. C4 3 dung dich hdn hop A, B, C, mbi dung dich chi chira hai chét trong sb cac chét sau: KNOs,
K,COs5, K5POy, MgCly, BaCl,, AgNOs.
a. Hay cho biét thanh phi‘m céc chét trong mdi dung dich A, B, C.
b. Bing phuong phap héa hoc, hiy phan biét 3 dung dich trén bing mot thude thir duy nhét.

3.2. Cho 21,3 gam hdn hop bdt X gdm 3 kim loai Mg, Cu va Al téc dung hoan toan véi oxi du (cé
dun néng), thu duoc hdn hop rin B ¢6 khdi luong 33,3 gam. D4 hoa tan hoan toan B phéi can dung
t6i thiéu bao nhiéu mL dung dich hén hop HCI 2M va H,SO04 1M 7

Cau 4: (3 diém)

a. bbt chay hoan toan mot hidrocacbon A, hép thy hét san phﬁm chay vao mot binh dung dung
dich nuéc voi trong. Sau thi nghiém thiy khdi lugng binh ting thém 26,24 gam. Loc 14y phan
khong tan, dem rira sach va shy khb, thu duge 20 gam k&t tha va con lai dung dich B. Khi dun
noéng dung dich B mdt thoi gian 14y, lai thu duce t5i da 10 gam két tha nita. Xéc dinh cong thirc
phén tir va c4c cong thire cdu tao c6 thé c6 caa A.

b. Khi cho mdt lwrgng chit A néi trén phan tng hét véi khi clo trong diéu kién 4nh sang khuéch
tan thi thu dwgc hdn hop Z gdm 4 din xuét chita clo ctia A déu ¢6 ciing cdng thic phan tir. Hon
hop Z c6 ti khéi hoi so v6i hidro nhd hon 55. Xac dinh cong thic c4u tao dung cho A va cong
thirc cAu tao ctia cac chat trong hdn hop Z.

Cau 5: (3 diém)

Hén hop rin A gém Cu va Fe30,. Dén luéng khi hidro du di qua 42,4 gam hdn hop A va dun
néng cho dén khi phan Gng xay ra hoan toan. Sau phan tng thu duge hdn hop rén B c6 khéi
luong 1a 36 gam.
DPem 4,24 gam hdn hop A trén cho vao 400 ml dung dich HCI 0,2M. Sau khi c4c phéan ting xay
ra hoan toan thi thu dugc chét ran C va dung dich D. Cb can dung dich D thu duge m gam mudi
khan. Biét ring trong dung dich, kim loai Cu khir dwoe mubi Fe(IIl) thanh mudi Fe(Il).

a. Tinh khdi lvong ctia mdi kim loai trong hdn hgp B.

b. Tinh khéi luong chit rén C.

c. Tinhm.

HET

Cho khdi luong nguyén to: H=1; C=12; N = 14; O =16; Na =23; Mg = 24; Al =27; S =32;
Cl=35,5,K=39; Ca=40; Mn=55;Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137.
Hoc sinh khéng duge phép st dung bang tudn hodn cic nguyén t6 hoa hoc va bang tinh tan.
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Câu 2:

1-  Dùng QT ( CH3COOH
     Dùng AgNO3/ NH3 ( dd glucozo

     Đốt 3 mẫu còn lại ( không cháy là dung dịch saccarozo ; cháy nhiều muội than là benzen; cháy có lửa xanh mờ là rượu etylic.

 HS tự viết PTHH:

2-      (RCOO)3C3H5    +  3NaOH ( 3RCOONa    +    C3H5(OH)3 
                  a                      3a                   3a                         a                        (mol)


NaOH     +    HCl (    NaCl   +  H2O   


   0,16

0,16 






(mol)
  Ta có:   0,16  + 3a = 
[image: image2.wmf]10

0,25

40

=

   (   a = 0,03 mol
  Nếu dùng 1 tấn chất béo thì:
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 Theo ĐLBTKL ta có: 
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  Trong 10,9 gam A có:  
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    số mol H2 = 0,15 mol ;   số mol C2H5OH = 0,1 mol
    gọi a là số mol   CxHy(COOH)n ( số mol H2O = 2a ( mol)

 
R(COOH)n    + nNa   ( R(COONa)n     +   
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C2H5OH    +  Na ( C2H5ONa    +  ½ H2 ( 
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              0,1
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Ta có :  0,5an + a = 0,15 – 0,05 = 0,1 



( a = 
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Mặt khác:       
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Biện luận:
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	R
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      Vậy axit là  HOOC – COOH  , CTPT:   C2H2O4 
b/  Rắn B gồm:   C2O4Na2 ;  NaOH;  C2H5ONa 

    Tính khối lượng rắn B theo số mol mỗi chất hoặc áp dụng ĐLBTKL
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Câu 3:

1- Điều kiện để 2 chất cùng tồn tại trong dung dịch là chúng không tác dụng với nhau.
    Chọn:  A ( KNO3 và AgNO3) ;  B: ( MgCl2 và BaCl2)  ;  C: (K2CO3 và K3PO4)
 - Dùng thuốc thử là dung dịch HCl  ( HS tự viết PTHH)

+) Sủi bọt khí là C


+) Không có hiện tượng là B


+) Có kết tủa trắng là A.

2- Từ 21,3 gam KL ( 33,3 gam oxit , tăng (m = 12g 

   Vậy 
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    Gọi R là kim loại đại diện cho hỗn hợp Al, Cu, Mg , hóa trị trung bình là x
              4R   +     xO2 ( 2R2Ox                             (1)

    Gọi V (lít) là thể tích dung dịch axit ( 
[image: image21.wmf]HCl
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R2Ox    +   2xHCl  ( 2RClx         +  xH2O        (2)


R2Ox    +   xH2SO4  ( R2(SO4)x  +  xH2O  (3)

  Theo (2),(3):          
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0,75  = 2V ( V = 0,375 lít
  ( Có thể quy đổi hỗn hợp axit thành 1 axit HCl 4M hoặc H2SO4 2M )
Câu 4:
1- Bình nước vôi tăng 26,24 g (  
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   Nung nóng dung dịch B thấy có kết tủa, chứng tỏ trong B có Ca(HCO3)2
   Số mol KT ( lần 1) = 0,2    ; sô mol KT ( lần 2) = 0,1 

   CO2    +   Ca(OH)2 (    CaCO3 (    +  H2O 

    0,2 


      (0,2


(mol)
   2CO2    +   Ca(OH)2 ( Ca(HCO3)2 
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       ( 0,1 
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    Ca(HCO3)2       
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 CTPT của A là:    C5H12
 CTCT có thể có của C5H12:
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 (





CH3

CH3 – CH2 – CH  – CH3       ;          CH3 –  CH2 – CH2  – CH2 – CH3                                                                                   
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 * Chú ý :  Z gồm 4 dẫn xuất có cùng CTPT nên 
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 Đặt CTPT của mỗi dẫn xuất là :   C5H12-x Clx 

  Ta có :     72 + 34,5x  < 110   ( x < 1,1   chỉ có  x = 1 là thỏa mãn.
 Vậy Z là hỗn hợp các dẫn xuất mono clo

 A tạo 4 dẫn xuất mono clo nên A là :    CH3 – CH2 – CH  – CH3       







     (







    CH3       
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Câu 5:

a) Chuyển 42,4 gam ( Cu, Fe3O4) ( 36 gam ( Cu, Fe) ( giảm (m = 42,4 – 36 = 6,4 gam
  Vậy 
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 4,24 gam A có số mol Cu = 0,03 mol ; số mol Fe3O4 = 0,01 mol
           Fe3O4   +  8HCl ( FeCl2  + 2FeCl3  + 4H2O
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    Rắn C :    
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